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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

3

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA3_HK3.1920_K18.HL.N2

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

18/12/2000ÁVõ Thị Châu30011805151

HP20/09/2000AnhNguyễn Thị Quỳnh30081800822

25/01/2000ÁnhPhạm Thị Ngọc30081803513

03/09/2000ChanhĐinh Thị30081805054

16/08/1999ChiếnNguyễn Minh30011801265

HP03/03/2000CườngHuỳnh Trí30081804106

01/12/2000DanhNguyễn Thanh30021804127

12/01/2000DiệnĐinh Văn30011803958

18/10/2000DuyNguyễn Hoàng30011802999

26/08/2000HàPhạm Thị300118047510

04/05/1998HiếuHoàng Trung300118001011

18/11/2000HiếuNguyễn Quang300118055312

HP01/01/1994HoàngNguyễn300118000913

26/07/2000HoàngNguyễn Xuân300118062714

30/03/2000LuânPhan Hữu300118061315

17/02/2000NamVũ Phương300818044016

18/05/1999NgânMai Hùng300118048817

06/08/2000NgọcVõ Mỹ300718060918

27/05/1997NgônVũ Mai Đắc300118080619

12/09/2000NhiềuNguyễn Mai Đặng300218037320

23/06/1999PhongĐoàn Cảnh300118048721

24/09/1999ThạnhĐinh Văn300118080122

03/01/2000ThảoHồ Nguyễn Ngọc300218018523

25/08/1999ThiệnNguyễn Đức300118078724

24/08/2000TiềnLê Văn Minh300518018725

12/01/2000TrânPhạm Nguyễn Bảo300118051826

20/06/1999TuấnNguyễn Đình300218057727

31/05/1999TuấnPhan Anh300118055628

10/01/2000TùngNguyễn Thanh300118051129

17/02/2000TỷNguyễn Trương Quý300518018230

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 07/08/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 07/08/2020


